
TT Môn Họ và tên Lớp Ngày sinh Học sinh trường Xếp giải Ghi chú

1 Địa lí Nông Thị Thu Thủy 12 24/12/2007 THPT Lê Hồng Phong Nhì

2 Vật lí Trần Nhất Phong 12 22/06/2007 THPT Lê Hồng Phong Nhì

3 Địa lí Tô Xuân Duy 12 01/02/2007 THPT Lê Hồng Phong Ba

4
Sinh 

học
Đặng Ngọc Tứ 12 08/10/2007 THPT Lê Hồng Phong Ba

5 Hóa học
Nguyễn Võ Thành 

Danh
12 14/07/2007 THPT Lê Hồng Phong KK

6 Hóa học Đào Ngọc Thúy Hiền 12 24/06/2007 THPT Lê Hồng Phong KK

7
Sinh 

học
Lê Trung Cường 11 24/08/2008 THPT Lê Hồng Phong KK

8
Tiếng 

Anh
Trần Lê Bảo Châu 11 27/07/2008 THPT Lê Hồng Phong KK

9
Tiếng 

Anh
Lê Thảo Vy 12 26/03/2007 THPT Lê Hồng Phong KK

10 Vật lí Nguyễn Trọng Chương 12 04/03/2007 THPT Lê Hồng Phong KK
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